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BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THI TRƯỜNG XI MĂNG VIỆT NAM THÁNG 3/2017    

 

TỔNG QUAN 

Tổng lượng Xi măng tiêu thụ nội địa (TTNĐ), xuất khẩu tháng 3/2017 như sau:        
                                                                                                                       Đơn vị: Tấn                                                                                                                      

  Đơn vị Tháng 2 Tháng 3 
Luỹ kế 

năm 2017 

% tăng/giảm tháng 
3/2017 so với 

% tăng 
giảm 
luỹ kế 
so với 
cùng 

kỳ 
2016 

Thị 
phần 
luỹ kế 

(%) 
cùng kỳ 

2016 
tháng 
2/2017 

A 
XM  TTNĐ 

  
3,832,982  

6,268,471 12,911,615 107% 
164% 104% 100% 

1 

Khối các công ty 

của VICEM 
  
1,361,781  

2,223,352 4,587,775 105% 163.3% 105% 36% 

2 
Khối liên doanh  

  
1,081,201  

1,845,119 3,803,840 114% 170.7% 108% 29% 

3 

Khối các công ty 

xm khác 
  
1,390,000  

2,200,000 4,520,000 105% 158.3% 99% 35% 

B 
XUẤT KHẨU 

(XM+CL) 1,728,242 
1,838,721 4,880,012 99% 106.4% 112% 100% 

1 Xi măng 393,258 439,689 1,190,600       24% 

2 Clinker 1,334,984 1,399,032 3,689,412       76% 

  Tổng TT (A+B) 5,561,224 8,107,192 17,791,627 105% 145.8% 106%   

   A-  TIÊU THỤ NỘI ĐỊA: 

1. Lượng xi măng TTNĐ của Vicem như sau:  

 

  2. Lượng xi măng TTNĐ của khối Liên doanh như sau:   

161.098

359.203

387.327

372.877

664.840

132.381

53.814

91.812
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Tam Điệp

Hải Vân

Bảng lượng xi măng tiêu thụ nội địa của khối VICEM 

Tháng 3 Tháng 2
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 3. Lượng xi măng TTNĐ một số công ty thuộc VNCA của khối khác như sau:     

 

                 Thị phần xi măng TTNĐ theo các miền như sau: 

                  

I.Thị trường xi măng miền Bắc: 
Tổng lượng tiêu thụ xi măng của cả nước tại địa bàn miền Bắc tháng 3/2017 là: 2.590.186 

tấn (tháng 2 là  1.545.625 tấn). 
Sản lượng tiêu thụ tại miền Bắc của một số công ty xi măng thuộc VNCA như sau: 

463.076 

426.332 

460.000 

135.000 

125.319 

189.609 

45.783 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
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Bảng lượng xi măng tiêu thụ nội địa của khối  Liên doanh 

Tháng 3 Tháng 2

103.010 

71.707 

194.914 

91.268 

166.468 

111.000 

159.616 
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Bảng lượng xi măng tiêu thụ của khối các công ty xi măng khác thuộc VNCA

Tháng 3 Tháng 2
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Miền 
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Miền 
Nam
36% Tháng 3
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Lượng xi măng tiêu thụ tại các vùng (vùng 1, 2, 3) ở Miền Bắc trong tháng 3/2017 của một 

số công ty thuộc VNCA như sau: 

 

     

 

Giá bán lẻ một số chủng loại xi măng trên địa bàn Miền Bắc như sau:  
Giá không ghi chú chủng loại thì được hiểu là giá  PCB 30 (đơn vị: đồng/tấn) 

STT LOẠI VẬT LIỆU 
ĐƠN 

VỊ 

GIÁ VẬT 

LIỆU NHÀ CUNG CẤP GHI CHÚ 

(CÓ VAT) 

I MIỀN BẮC     Hiệp hội xi măng Việt Nam   

161.098 

253.659 

387.327 
372.877 

53.814 

91.268 

35.359 

77.684 

310.977 

82.671 
83.488 

70.132 

 -  50.000  100.000  150.000  200.000  250.000  300.000  350.000  400.000  450.000

Hải phòng
Bỉm Sơn

Hoàng Thạch
Bút Sơn

Tam Điệp
Quang Sơn

Lộc Sơn

Nghi Sơn

Chinfon
Phúc Sơn

Thăng Long

Cẩm Phả

Bảng sản lượng tiêu thụ của một số công ty thuộc VNCA có thị phần lớn ở Miền 
Bắc

Tháng 3 Tháng 2

120.423 

164.894 
201.984 

109.267 

37.320 

67.796 

230.911 

55.660 
62.457 

13.437 

 -  50.000  100.000  150.000  200.000  250.000

HẢI PHÒNG
BỈM SƠN

HOÀNG THẠCH
BÚT SƠN

TAM ĐIỆP 

THĂNG LONG

CHINFON
PHÚC SƠN

CẨM PHẢ
LỘC SƠN

Vùng 1 (ĐV: tấn)

85.249 

183.889 

243.375 

37.564 

80.066 

78.395 

21.922 

 -  50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

BỈM SƠN

HOÀNG THẠCH

BÚT SƠN

NGHI SƠN

CHINFON

QUANG SƠN

LỘC SƠN

Vùng 2 (ĐV: tấn)

20.770 

3.516 

20.235 

12.873 

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000

HẢI PHÒNG

BỈM SƠN

BÚT SƠN

QUANG SƠN

Vùng 3 (ĐV: tấn)
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1 Sơn La         

  XM Sơn La tấn 900.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Yên Bái tấn 1.060.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Tam Điệp tấn 1.380.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

2 Hòa Bình         

  XM X18 tấn 900.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM ChinFon tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bút Sơn tấn 1.320.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

3 Lạng Sơn         

  XM Phúc Sơn tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Thạch tấn 1.440.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Lạng Sơn tấn 900.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

4 Thái Nguyên         

  XM Lưu Xá tấn 950.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cao Ngạn PCB 40 tấn 950.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM La Hiên tấn 1.040.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phú Thọ tấn 950.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Quang Sơn tấn 1.170.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Tuyên Quang PCB 30 tấn 1.090.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Tuyên Quang PCB 40 tấn 1.130.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

5 Quảng Ninh         

  XM Hoàng Thạch tấn 1.400.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.290.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM ChinFon tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Thăng Long PCB 40 tấn 1.350.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cẩm Phả tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Lam Thạch tấn 1.175.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hạ Long PCB 40 tấn 1.360.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

6 Bắc Ninh         

  XM Hoàng Thạch tấn 1.400.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cẩm Phả PCB 40 tấn 1.340.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.310.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Nghi Sơn PCB 40 tấn 1.430.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

7 Bắc Giang         

  XM Hoàng Thạch tấn 1.400.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cẩm Phả PCB 40 tấn 1.340.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Thăng Long PCB 40 tấn 1.350.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Mai tấn 1.320.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Lâm Nghiệp tấn 930.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Trung Hải tấn 950.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.290.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

8 Hải Dương         
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  XM Cẩm Phả PCB 40 tấn 1.260.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Thạch tấn 1.380.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.240.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Trung Hải tấn 950.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

9 Hưng Yên         

  XM Hoàng Thạch tấn 1.420.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM ChinFon tấn 1.200.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.150.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bút Sơn tấn 1.280.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

10 Thanh Hóa         

  XM VLXD Bỉm Sơn tấn 1.070.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bỉm Sơn tấn 1.330.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Mai tấn 1.280.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Nghi Sơn PCB 40 tấn 1.420.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Tam Điệp tấn 1.250.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

11 Ninh Bình         

  XM Tam Điệp tấn 1.250.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bỉm Sơn tấn 1.220.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hệ Dưỡng tấn 970.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Kiện Khê tấn 950.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

12 Nam Định         

  XM Hoàng Thạch tấn 1.380.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cẩm Phả tấn 1.250.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bỉm Sơn tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bút Sơn tấn 1.280.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.240.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM ChinFon tấn 1.310.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

13 Thái Bình         

  XM Bỉm Sơn tấn 1.320.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bút Sơn tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM ChinFon tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.250.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Thăng Long  tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cẩm Phả tấn 1.280.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

14 Hà Nội         

  XM ChinFon tấn 1.350.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.290.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Tam Điệp tấn 1.350.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Nghi Sơn PCB 40 tấn 1.570.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Thạch tấn 1.500.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bỉm Sơn tấn 1.380.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bút Sơn tấn 1.360.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   
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  XM Thăng Long PCB 40 tấn 1.350.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cẩm Phả tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

15 Hải Phòng         

  XM ChinFon tấn 1.250.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hải Phòng tấn 1.280.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cẩm Phả tấn 1.290.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.200.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

II. Thị trường xi măng miền Trung: 

Tổng lượng tiêu thụ xi măng của cả nước tại địa bàn miền Trung tháng 3/2017: 1.458.390 tấn 

(tháng 2 là  846.397 tấn). 

Sản lượng tiêu thụ tại miền Trung của một số công ty xi măng thuộc VNCA như sau: 

 
 

Lượng xi măng tiêu thụ tại các vùng (vùng 4, 5, 6) ở Miền Trung trong tháng 3/2017 của một 

số công ty thuộc VNCA như sau: 

    

105.544 
-   

91.812 
111.000 

161.873 

123.997 
129.774 

197.128 
31.500 

41.720 

19.000 
135.000 

14.743 

14.895 

 -  50.000  100.000  150.000  200.000  250.000

Bỉm Sơn

Hoàng thạch
Hải Vân

Đồng Lâm

Sông Gianh
Hoàng Mai

Vicem-Hà tiên
Nghi Sơn

Chinfon
Phúc Sơn

Siam City Cement
Luks VN

Thăng Long
Cẩm Phả

Bảng sản lượng tiêu thụ của một số công ty thuộc VNCA có thị phần lớn ở Miền 
Trung

Tháng 3 Tháng 2

105.544 

123.997 

97.098 

31.500 

81.000 

73.062 

21.000 

 -  50.000  100.000  150.000

Bỉm Sơn

Hoàng Mai

Nghi Sơn

Chinfon

Luks

Sông Gianh

Đồng Lâm

Vùng 4 (ĐV: tấn)

-   

62.865 

33.750 

69.242 

67.000 

 -  20.000  40.000  60.000  80.000

Bỉm Sơn

Hải Vân

Luks

Sông Gianh

Đồng Lâm

Vùng 5 (ĐV: tấn)
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Giá bán lẻ một số chủng loại xi măng trên địa bàn Miền Trung như sau: (đơn vị: đồng/tấn) 

STT LOẠI VẬT LIỆU 
ĐƠN 

VỊ 

GIÁ VẬT 
LIỆU NHÀ CUNG CẤP GHI CHÚ 

(CÓ VAT) 

I TẠI MIỀN TRUNG     Hiệp hội xi măng Việt Nam   

1 Nghệ An, Hà Tĩnh         

  XM Sông Gianh tấn 1.035.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Bỉm Sơn tấn 1.350.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Mai PCB 40 tấn 1.360.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

2 
Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế         

  XM Consevco tấn 1.100.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Quảng Trị tấn 980.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Luks VN PCB 40 tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM ChinFon tấn 1.350.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Sông Gianh tấn 1.360.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Mai PCB 40 tấn 1.400.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.340.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

3 Đà Nẵng         

  XM Sông Gianh tấn 1.350.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Nghi Sơn PCB 40 tấn 1.540.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.385.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hải Vân tấn 1.300.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Thạch PCB 40 tấn 1.550.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Luks VN PCB 40 tấn 1.400.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng Mai PCB 40 tấn 1.490.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM ChinFon tấn 1.425.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

4 Gia Lai, Đắc Lắc, Kontum         

  XM Hoàng Thạch tấn 1.800.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hà Tiên Vcem PCB 40 tấn 1.800.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Gia Lai tấn 1.200.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

-   

129.774 

96.642 

14.743 

39.150 

14.895 

19.569 

23.000 

6.800 

12.577 

 -  20.000  40.000  60.000  80.000  100.000  120.000  140.000

Hoàng Thạch

Vicem Hà tiên

Nghi Sơn

Thăng Long

Phúc Sơn

Cẩm phả

Sông Gianh

Đồng Lâm

Công Thanh

Fico

Vùng 6 (ĐV: tấn)
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  XM Thăng Long tấn 1.700.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn PCB 40 tấn 1.700.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hoàng mai PCB 40 tấn 1.800.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

 

III. Thị trường xi măng Miền Nam: 

Tổng lượng tiêu thụ xi măng của cả nước tại địa bàn miền Nam là: 2.219.894 tấn (tháng 2/2016 
là  1.440.959 tấn). 

Sản lượng tiêu thụ tại miền Nam của một số công ty xi măng thuộc VNCA như sau: 

 

Lượng xi măng tiêu thụ tại các vùng (vùng 7, 8) ở Miền Nam tháng 3/2017 của một số công 

ty thuộc VNCA như sau: 

 
 

103.010 

535.066 

188.264 

83.855 

109.887 

64.907 

441.000 

91.378 

103.010 

49.000 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Fico

Vicem-Hà Tiên

Nghison

Chinfon

Cẩm Phả

Công Thanh

Siam City Cement

Thăng Long

Tây Đô

Hà Tiên KG

Bảng sản lượng tiêu thụ của một số công ty thuộc VNCA có thị phần lớn ở Miền 
Nam

Tháng 3 Tháng 2

140.139 

377.764 

138.904 

83.855 

59.402 

283.000 

89.899 

108.524 

3.200 

 -  50.000  100.000  150.000  200.000  250.000  300.000  350.000  400.000

Fico

Vicem - HT

Nghi sơn

Chinfon

Công Thanh

Siam City…

Thăng Long

Cẩm phả

Sông Gianh
Vùng 7 (ĐV; tấn)  
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Giá một số chủng loại xi măng trên địa bàn Miền Nam như sau: (đơn vị: đồng/tấn) 

 

STT LOẠI VẬT LIỆU 
ĐƠN 

VỊ 

GIÁ VẬT 
LIỆU NHÀ CUNG CẤP 

GHI 
CHÚ 

(CÓ VAT) 

I Tại Miền Nam     Hiệp hội xi măng Việt Nam   

1 TP Hồ Chí Minh         

  XM Hà Tiên Vcem PCB 40 tấn 1.730.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Nghi Sơn PCB 40 tấn 1.730.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM ChinFon tấn 1.640.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Cẩm Phả PCB 40 tấn 1.680.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Phúc Sơn tấn 1.600.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM FICO tấn 1.570.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  
XM INSEE (Siam City Cement) 
đa dụng PCB 40 tấn 1.730.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Công Thanh tấn 1.600.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

2 Cần Thơ và các tỉnh lân cận         

  XM Fico Tây Ninh tấn 1.600.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Nghi Sơn PCB 40 tấn 1.780.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Tây Đô tại Cty PCB 40 tấn 1.394.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Tây Đô tại Cty PCB 50 xá tấn 1.353.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  XM Hà Tiên Vcem PCB 40 tấn 1.700.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

3 Kiên Giang         

  XM Hà Tiên Vcem PCB 40 tấn 1.760.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  
XM Hà Tiên - Kiên Giang (cá 
sấu) tại kho tấn 1.200.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

  
XM Hà Tiên - Kiên Giang (cá 
sấu) CPB 40 tấn 1.330.000 Hiệp hội xi măng Việt Nam   

 

Nhận xét chung thị trường nội địa: 

  

Về giá xi măng:  Giá xi măng ổn định như tháng 2. 

Tồn kho cuối tháng 3: Xi măng: 0,65 triệu tấn; clinker: 2,1 triệu tấn. 
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